
Phụ lục 3B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ 
QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6480210.
Định mức lao động về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	141,9

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	32,1

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	109,8

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	21,3


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Bảng ghim
	Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm
	22,6

	2
	Bảng di động
	Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm
	22,6

	3
	Hệ thống âm thanh, mỗi bộ gồm các thiết bị:  Amly âm thanh; Loa âm thanh.
	Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học
	22,6

	4
	Máy tính
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	32,1

	5
	Phần mềm hệ điều hành
	Phiên bản phổ biến
	32,1

	6
	Phần mềm ứng dụng văn phòng
	Phiên bản phổ biến
	32,1

	7
	Máy chiếu
	- Kích thước màn chiếu: (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng: ³2500 ANSI lumens
	109,8

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	

	1
	Đầu ghi hình IP
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	2
	Đầu ghi hình Analog
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	3
	Camera IP (hỗ trợ PoE)
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	4
	Camera IP (loại thường)
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	5
	Camera Analog
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	6
	Camera Wifi
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	7
	Switch PoE
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	8
	Nguồn tổ ong
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	45,0

	9
	Bộ dụng cụ sợi quang FTTH
	Sử dụng cho cáp quang
	525,0

	10
	Ổ cứng SSD
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	60,0

	12
	Case (thùng máy)
	Loại thông dụng trên thị trường, tương thích với bo mạch chính.
	60,0

	13
	Monitor (màn hình)
	Loại thông dụng trên thị trường
	60,0

	14
	Keyboard (bàn phím)
	Loại thông dụng trên thị trường
	60,0

	15
	Mouse (chuột)
	Loại thông dụng trên thị trường
	60,0

	16
	Loa
	Loại thông dụng trên thị trường
	60,0

	17
	Máy in màu
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	75,5

	18
	Máy ảnh
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	75,5

	19
	Máy quét ảnh
	-
Độ phân giải: ≥ 1200 dpi.

-
Số bít màu: ≥ 48bit;
	75,5

	20
	Hệ thống mạng LAN, mỗi gồm các thiết bị: Switch;  Patch panel; WallPlate; Tủ mạng; Router; Hệ thống cáp
	Kết nối từ 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền 100Mbps trở lên
	425,0

	21
	Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng
	-
Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

-
Cài đặt được 19 máy vi tính
	90,0

	22
	Phần mềm đóng băng ổ cứng
	-
Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

-
Cài đặt được 19 máy vi tính
	60,0

	23
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu
	-
Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

-
Cài đặt được 19 máy vi tính (Advanced IP Scanner)
	60,0

	24
	Phần mềm thiết kế đồ họa
	-
Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành.

-
Cài đặt cho 19 máy tính
	90,5

	25
	Card mạng (NIC)
	-
Card chuẩn PCI hoặc chuẩn PCMCIA (sử dụng cho Laptop)

- Tốc độ: ≥ 100 Mb/s
	90,0

	26
	Dụng cụ điện cầm tay, mỗi bộ gồm: Bộ tuốc nơ vít đa năng; Kìm cắt dây các loại; Kìm tuốt dây các loại; Kìm mỏ nhọn; Kìm điện; Bút thử điện
	-
Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm.

-
Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy.
	60,0

	27
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được.
	40,0

	28
	Máy tính
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	1976,0

	29
	Máy chiếu
	- Kích thước màn chiếu: (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng: ³2500 ANSI lumens
	109,8

	30
	Máy tính Server
	Chạy hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ đĩa cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0,1 và 5)
	87,5

	31
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	1976,0

	32
	Phần mềm hệ điều hành windows server mã nguồn mở
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	1134,7

	33
	Phần mềm hệ điều hành windows server
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	1662,5

	34
	Phần mềm ứng dụng văn phòng
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	1976,0

	35
	Phần mềm đánh giá lỗ hỏng an ninh mạng
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	180,0

	36
	Phần mềm giám sát máy chủ và hệ thống mạng
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	140,0

	37
	Phần mềm bảo mật hệ thống mạng
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	180,0

	38
	Phần mềm quản trị Web Server
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	170,0

	39
	Phần mềm quản trị Mail Server
	- Đầy đủ các tính năng để quản trị Mail. Server (Microsoft Exchange Server)

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	170,0

	40
	Phần mềm FPT Server
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	150,0

	41
	Phần mềm Proxy Server
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	150,0

	42
	Phần mềm Proxy Client
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	150,0

	43
	Phần mềm giả lập thiết bị mạng
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	380,0

	44
	Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	170,0

	45
	Phần mềm diệt Virus
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	165,0

	46
	Phần mềm giả lập máy tính ảo
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	1575,0

	47
	Phần mềm hỗ trợ lập trình mạng
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	165,0

	48
	Phần mềm tiện ích máy trạm
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	50,0

	49
	Phần mềm hệ điều hành máy tính (trạm) mã nguồn mở
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	50,0

	50
	Phần mềm duyệt web máy trạm
	- Phiên bản phổ biến

- Cài đặt cho 18 máy vi tính
	50,0

	51
	Tủ mạng
	- Kích thước: £ (600  x 2000 x 800) mm

- Có hệ thống làm mát
	87,5

	52
	Bộ lưu điện UPS
	Công suất ³ 500 VA
	87,5

	53
	Thiết bị định tuyến (Router)
	Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình
	525,0

	54
	Thiết bị Firewall
	- Cổng kết nối: USB, RJ45, SFP

- Giao thức bảo mật: HTTP URL, HTTPS IP

- Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ
	87,5

	55
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	Tốc độ truyền 1000Mbps; 

Có hệ điều hành
	300,0

	56
	Switch Layer 3
	Loại 24 port 10/100 + 2 SFP IPB Image
	525,0

	57
	Cân bằng tải (Load Balabcing Router)
	Có 2 cổng WAN, 4 cổng LAN
	87,5

	58
	Thiết bị hỗ trợ VPN
	Loại thông dụng trên thị trường
	70,0

	59
	Thiết bị lưu trữ
	Loại thông dụng trên thị trường
	87,5

	60
	Tấm ráp nối (Patch Panel)
	Loại 24 cổng, cat 6
	525,0

	61
	Ổ cắm dây mạng (WallPlate)
	Chuẩn kết nối RJ 45, cat 6
	1575,0

	62
	Access Point outdoor
	Thông số: ≥ 802.11g
	525,0

	63
	Bộ phát không dây (Access Point)
	Hỗ trợ chuẩn mới nhất tại thời điểm mua sắm, Bảo mật wireless với WEP 128-bit/WPA-PSK/WPA2-PSK, chứng thực Wi-Fi
	525,0

	64
	Bộ quản lý mạng không dây
	Wireless controller
	87,5

	65
	Card mạng không dây
	Thông số: ≥ 802.11g
	1575,0

	66
	Antenna
	- Tần số: ≥ 2.4GHz,

- Hướng phát sóng: 360o

- Connector: N-type/Female
	525,0

	67
	Modem ADSL
	4 cổng LAN hỗ ttợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,...
	87,5

	68
	Kìm bấm cáp mạng
	Bấm đầu nối chuẩn RJ45
	1575,0

	69
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo

- Đo được độ dài sợi cáp

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp
	525,0

	70
	Kìm nhấn cáp mạng (Tool nhấn mạng)
	Loại thông dụng, có dao cắt
	1575,0

	71
	Bàn bấm rệp nối quang Fibrlok 2529
	Đường kính lớp vỏ bao phủ 250μm và 900μm
	525,0

	72
	Dụng cụ điện cầm tay
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	525,0

	73
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Kích thước: ≥ (1040 x 480 x 750) mm
	120,0

	74
	Thiết bị khò, hàn (Mỏ hàn xung, mỏ hàn kim, ống hút thiếc, máy khò)
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	120,0

	75
	Máy khoan bê tông
	Công suất: ≥ 500 W
	81,7

	76
	Module quang
	Tốc độ dữ liệu điều khiển có thể lên tới 10GB. Bộ chuyển tải 1310/1550 nm DFB LD
	525,0

	77
	Cáp nhảy
	Cáp UTP CAT6 1,5m
	525,0

	78
	Cáp serial
	Tối thiểu loại V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
	525,0

	79
	Bộ xử lý
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	60,0

	80
	Bo mạch chủ
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	60,0

	81
	Bộ nhớ RAM
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	60,0

	82
	Bộ nguồn
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	60,0

	83
	Bộ điều khiển RAID
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	60,0

	84
	Máy in
	Loại thông dụng trên thị trường
	10,0


III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
	Định mức tiêu hao 
vật tư

	1
	Cáp đồng trục
	Mét
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,0

	2
	Cáp quang
	m
	Single Mode
	36,0

	3
	Cáp điện thoại
	Mét
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,0

	4
	Balun
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,0

	5
	Đầu nối BNC
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,0

	6
	Đầu nối Fast Connector
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,0

	7
	Ván/Gỗ ghép
	m
	Dày 2cm, khổ 60cm x 120cm
	8,0

	8
	Chì hàn thiết bị điện tử
	Cuộn
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,0

	9
	Nhựa thông
	gram
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	10
	Cầu nối dây mạng
	Chiếc
	Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	29,0

	11
	Rệp nối quang
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	12,0

	12
	Hạt mạng RJ45 - Connector
	Chiếc
	Vỏ nhựa hoặc kim loại, chống nhiễu
	29,0

	13
	Cáp mạng UTP
	m
	Cáp UTP Cat6, chống nhiễu
	41,0

	14
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	Loại thông dụng trên thị trường
	5,5

	15
	Máng hộp
	Cây
	Độ dày: (0,8 ÷ 3) mm
	8,0

	16
	Ống ruột gà
	m
	Đường kính 21 mm
	8,0

	19
	Nước rửa mạch Axeton
	Lít
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,6

	20
	Pin
	Chiếc
	Điện áp 9V
	4,0

	21
	Thiếc hàn
	kg
	Loại sợi
	0,5

	22
	Nhựa thông
	kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,5

	23
	Cồn 90 độ
	Lít
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,6

	24
	Đĩa CD/DVD
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	40,0


